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      (Đề thi gồm có 03 trang)
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2020-2021
    Môn thi: SINH HỌC
  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
    Ngày thi: 10/4/2021


Câu 1: (5,0 điểm)
1. Ở một loài động vật lưỡng bội 2n bình thường, có alen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định lông xám là trội hoàn toàn so với alen b qui định lông trắng. Hai cặp gen (A, a) và (B, b) cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng. Hãy xác định các kiểu gen qui định kiểu hình thân cao, lông xám. 
2. Một loài thực vật giao phấn có alen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng. Hai cặp gen (A, a) và (B, b) phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. (Các phép lai không xét đến vai trò của giới tính bố, mẹ). 
a. Cho hai cá thể P có kiểu hình trội về hai tính trạng giao phấn với nhau, ở F1 thu được một loại kiểu hình. Theo lí thuyết, hãy biện luận để xác định các kiểu gen và kiểu hình của P. (Không viết sơ đồ lai).
b. Cho hai cây P có kiểu gen dị hợp giao phấn với nhau thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình cây thân thấp, hoa đỏ chiếm 37,5%. Cho tất cả các cây có kiểu gen đồng hợp hai cặp gen ở thế hệ F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Theo lí thuyết, hãy biện luận để xác định tỉ lệ các kiểu gen và các kiểu hình của F2.
Câu 2: (4,0 điểm)
1. Khi quan sát quá trình phân bào của các tế bào (2n) thuộc cùng một mô sinh dưỡng ở một loài sinh vật, một học sinh vẽ lại được sơ đồ với đầy đủ các giai đoạn khác nhau của quá trình phân bào này như sau:
[image: ]
Hãy cho biết mỗi nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.
a. Quá trình phân bào của các tế bào này là quá trình giảm phân.
b. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trên là 2n = 4. 
c. Ở giai đoạn (d), tế bào có 8 phân tử ADN thuộc 4 cặp nhiễm sắc thể.
d. Thứ tự các giai đoạn xảy ra là (a) → (b) → (d) → (c) → (e).
e. Các tế bào được quan sát là tế bào động vật.
2. Khi quan sát một số tế bào của một cơ thể gà đang xảy ra giảm phân thì thấy có tất cả 936 nhiễm sắc thể đang phân li về các cực tế bào, trong đó số nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn nhiều hơn số nhiễm sắc thể ở trạng thái kép là 312. Biết ở gà có 2n = 78, quá trình giảm phân xảy ra bình thường. 
a. Các tế bào trên đang giảm phân ở kì nào? Giải thích.
b. Tính số lượng tế bào của mỗi kì nói trên.
Câu 3: (5,0 điểm)
1. a. Một gen B có chiều dài là 510 nm (nanômet), có tỉ lệ  = . Mạch 1 của gen có tỉ lệ nuclêôtit loại Ađênin là 15% và Xitôzin là 20% số nuclêôtit của mạch. Tính tỉ lệ, số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen B và của mỗi mạch đơn.
   b. Một gen b có tổng số liên kết hiđrô là 3600. Ở mạch 1 có số nuclêôtit loại Timin gấp 1,5 lần loại Ađênin; ở mạch 2 số nuclêôtit loại Timin gấp 2 lần loại Xitôzin; số nuclêôtit loại Guanin của mạch 2 gấp 2 lần số nuclêôtit loại Ađênin của mạch 1. Tính tỉ lệ và số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen b.
2. Nghiên cứu tính trạng năng suất của giống lúa N, người ta gieo trồng giống lúa này trong 5 điều kiện môi trường khác nhau ký hiệu là I, II, III, IV, V và thu được kết quả sau:
	Môi trường
	I
	II
	III
	IV
	V

	Năng suất (tấn/ha)
	5,5
	6,3
	6,5
	6,8
	7,2


- Khả năng giống lúa N cho các năng suất khác nhau như bảng trên gọi là (A).
- Tập hợp các giá trị năng suất: 5,5; 6,3; 6,5; 6,8; 7,2 (tấn/ha) gọi là (B).
a. (A) và (B) là gì? Trình bày khái niệm (A) và (B).
b. Trong sản xuất nông nghiệp, cần làm gì để thu được năng suất cao? 
3. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Quan sát quá trình phân bào của một tế bào A trên cây đột biến dị bội của loài này, người ta thấy các nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực của tế bào, ở mỗi cực tế bào đều chứa 5 nhiễm sắc thể kép. Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể chứa trong tế bào A và dạng đột biến của cây dị bội trên. Biết rằng các tế bào của cây dị bội này có số lượng nhiễm sắc thể như nhau và không phát sinh đột biến mới.
Câu 4: (3,0 điểm)  
1. Đồ thị sau đây thể hiện sự tác động của nhiệt độ lên tốc độ sinh trưởng của cá rô phi Việt Nam:
[image: ]
a. Hãy chú thích các ký hiệu (a), (b), (c), (d) và (g) ở đồ thị trên.
b. Nêu khái niệm của (g).
c. Vì sao ở nước ta, cá chép lại sống được nhiều vùng khác nhau hơn cá rô phi? Biết rằng cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 20C – 440C.
2. Trong tự nhiên, một số loài sinh vật sống chung với nhau như sau: Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ; vi khuẩn lam sống trong rễ cây bèo hoa dâu. Mối quan hệ sinh thái giữa cây phong lan và cây thân gỗ; vi khuẩn lam và cây bèo hoa dâu lần lượt là mối quan hệ gì? Các mối quan hệ đó có đặc điểm gì?
Câu 5: (3,0 điểm)  
Ở người, tính trạng nhóm máu A, B, AB, O do gen I nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Gen I có 3 alen là IA, IB, IO; trong đó IA và IB đều trội hoàn toàn so với IO; IA và IB đồng trội với nhau. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả sự di truyền tính trạng nhóm máu này của một dòng họ. Biết không xảy ra đột biến với những người trong phả hệ này.
[image: ]
a. Có thể biết được chính xác kiểu gen của những người nào trong sơ đồ trên? Giải thích.
b. Cặp vợ chồng III.10 – III.11 sinh con trai có nhóm máu B với xác suất bao nhiêu?
c. Cặp vợ chồng III.8 – III.9 sinh con có nhóm máu O với xác suất bao nhiêu?
----------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………… SBD: ………….. Phòng thi: …….
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SO GIAO DUC VA PAO TAO

QUANG NAM NAM HOQC 2020 — 2021
Mén thi: SINH HQC
Ngay thi: 10/4/2021

HUONG DAN CHAM CHINH THUC

KY THI HQC SINH GIOI LOP 9 CAP TiNH

(HDC nay co 05 trang)

Chu 1 (5,0 diém).

Cau

Noi dung

Piem

1
(125 dy

Xic dinh cac kibu gen qui dinh kidu hinh thén cao, 16ng xam.

Céc gen ciing ndm trén 1 NST nén céc tinh trang di truyén lién két véi nhau.
AB. AB. AB_ AB_ Ab

B b’ E’ ab’ ‘-Z,_B‘ . . .

Thi sinh viet ding kiéu moi kiéu gen cho 0,25 diém.

125

2a

(175 dy

Xac dinh cac kiéu gen va kiéu hinh cia P.

Theo dé ta c6: A- than cao; a — than thép; B- hoa dé; b — hoa tréng.
- Kiéu hinh tr6i (A-B-) gbm 6 céc kiéu gen: AABB, AABb, AaBB, AaBb.
- Fy thu duoc 1 loai kiéu hinh, dé 1a A-B-.

— Céc ca thé bd me P khéng déng thoi chira alen a; hodic b; hodc a vab.
- Véy kiéu gen va kidu hinh ciia P gbm céc trwdng hop sau:

+P: AABB (than cao, hoa do) x AABB (than cao, hoa do),

+ P: AABB (than cao, hoa d6) x AABD (than cao, hoa do),

+ P: AABB (than cao, hoa do) x AaBB (than cao, hoa do),

+ P: AABB (thén cao, hoa do) x AaBb (than cao, hoa do),

+P: AABD (than cao, hoa d6) x AaBB (than cao, hoa do).

Thi sinh viét diing kiéu méi kiéu gen P cho 0,25 diém.

Thi sinh viét diing kiéu hinh ciia cdc trwong hop P cho 0,25 diém.

0.25

L5

2b

20 d)

Xdc dinh ti 1€ cic kiéu gen va cac kiéu hinh caa F,.

- P ¢6 kiéu gen di hop.

- F| ¢6 4 loai kiéu hinh; kiéu hinh than thép, hoa d6 (aaB-) = 37,5% = g.
— Fy ¢6 8 16 hop kiéu hinh = 4 giao t x 2 giao ti.

— ¢6 2 truong hop P:

P,: AaBb x aaBb P,: AaBb x Aabb

1 3 3. 1 1 1 :
F): aaB- :;aaXZB- :E(phu hop) Fi: aaB-= " aaX;B- -3 (loai)

Vay P la: AaBb (than cao, hoa d6) x aaBb (than thap, hoa do)
Gp: AB=Ab=aB=ab= % aB=ab= %
—F;: 3 A-B- (1AaBB : 2 AaBb) — 3 than cao, hoa do:
1 Aabb — 1 than cao, hoa tring: .
3 aaB- (1aaBB : 2aaBb) — 3 than thap, hoa do:
1 aabb — 1 thén thép, hoa trang. .
- Cay F; dong hop la aaBB va aabb, cho céc cay F| nay giao phan véi nhau.
- Fi: (1 aaBB : 1 aabb) x (1 aaBB : 1 aabb)
1 1 1 1
Gy (; aB: 3 ab) ; (; aB: = ab)
Fo: %aaB- (laaBB: 2aaBb) - %thén thip, hoa dé:
% aabb - ithén thip, hoa tring.

Thi sink bién lugn cich khdc ma két qud ditng vin cho diém tbi da.

1.0

0.5

0.5
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Ciu 2: (4,0 diém).
Chu | Noi dung DPiém
1 Xac dinh nhan dinh dang hay sai. Giai thich.
a. Sai. Vi ddy la hinh anh mé ta qua trinh nguyén phan vi qua trinh phan bao
@.5d) | nay xay ra & té bao sinh dudng. 0,5
b. Pang. Vi quan sat hinh (b) d& dang xac dinh dwoc bo NST & hinh b (ki
dﬁu) la 2n kép = 4 nén b NST cua loai la 2n=4. 0,5
c. Sai. Vi & giai doan (d) 1a ki gitra, t bao c6 8 phan tit ADN nhung chi
thude 2 ciip nhiém sic thé kép. 0,5
d. Sai. Vi thlr tw cac giai doan xay ra la (e) — (b) —(d) —(c) — (a). 0,5
e. Sai. Vi cic té bao dugc quan sat la cac & bao ciia mot loai thue vat:
- G hinh (e) ¢6 vach té bao.
- G hinh (a) ¢6 su hinh thanh vach ngin & ki cuéi 0,5
2a Xac dinh ki phén bao:
O0s5d |- Nhiém sic thé kép thude ki sau [;
- Nhiém sic thé don thude ki sau I1. 0,5
2b $6 luong té bao ciia méi ki:
(10d |- GoixlasbNST don, yla sé NST kép (x, y € Z).
- Theo dé ta co: {x ty o {x - 624
x-y =312 y =312
-S6tébaodkisaul=312:78 =4
- 86 té bao ¢ ki sau 11 =624 : 78 = 8. 1,0

Thi sinh gidi cdch khdic ma két qua diing vin cho diém 16i da.
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Chu 3: (5,0 diém).

Cau

Noi dung

Diem

la

20 d)

Xic dinh ti 18 va s6 lugng méi loai nuclébtit ciia gen B va clia m6i mach don.
L =510 nm = 5100A
_ 21 _ 2x5100 _

- Theo d&, ta c¢6 tdng s6 nuclébtit ciia gen B 1a Ng = — = -—"—=13000 nu.

- Miit khée: A +G = 50% va ===

— Ti 16 mdi loai nuclédtit cua gen B:

%A= %T =20%:; %G = %X = 30%.

) lugng mdi loai nuclédtit cua gen B:

A =T =20%. 3000 =600 nu; G =X =30%. 3000 =900 nu.

- Theo dé ta ¢6 ti 18 cAc loai nuclédtit cia mbi mach gen B nhur sau:
A1=15% =Ty, > T, =2A - A1 =2.20% - 15% = 25% = A,.

X, =20% =Gy, — G, =2G — X, = 2.30 — 20% = 40% = X,.

— 86 luong mdi loai nuclébdtit cia mdi mach gen B:

A =T, =15%.(3000:2)=225nu;, T,=A,=25%.(3000:2)=375nu
X1 =Gy =20%.(3000:2) =300 nu; G = X, = 40%.(3000:2) = 600 nu.

Thi sinh gidi cdch khdc ma két qua diing vin cho diém 16i da.

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

1b

(10 d)

Xic dinh ti 18 va s6 luong mdi loai nucléétit ciia gen b.

- Theo d& & gen b co:

T1:1,5A1; T2:2X2<—>A1:2G1; G2:2A1<—>X1:2A1
SA T +HG +HX = 100% < A+ 1,5 A +0,5A; +2A; = 100%
—A;=100%:5=20%; —T,=30%; G;=10%; X;=40%

L 0A =0T = %Al;—%Tl _ 20%;30% 2504

— %G = %X = 50% - %A = 50% - 25% = 25%.

- Tacé: 86 lién két hidrd ctia gen b 1a H =2A +3G = %A N2 + %G.N.3 = 3600.
— Téng sb nuclédtit ciia gen b 1a N, = 3600: 1,25 = 2880 (nu).
—A=T=G=X=25%.2880="720nu.

Thi sinh gidi cdch khdc ma két qua diing vin cho diém 16i da.

0.25

0.25

0.25
0.25

2a
©0,75d)

(A) va (B) 1a gi? Trinh bay khai niém (A) va (B).

- (A) 1a thuong bién; (B) 1a mire phan ting.

- Khai niém (A) va (B):

+ Khai niém (A): Thuong bién 13 nhitng bién dbi & kiéu hinh phét sinh trong
doi e thé duéi anh huéng true tiép ciia méi trrong.

+ Khéi niém (B): Mirc phan @mg 12 gidi han throng bién ciia mét kidu gen
(ho#ic chi mét gen hay nhém gen) trede méi truong khac nhau.

0.25

0.25

0,25

2b
025 dy

Trong sin xuit néng nghiép, dé thu duoc ning suit cao cin:

- Chon, tao gibng c6 ning suét cao.

- Pam bao k§ thuat gieo tréng, didu kién chim séc va didu kién tu nhién phu
hop v6i didu kién sinh théi ctia timg loai céy.

0,25

(10 d)

Xic dinh bd nhiém sic thé chiia trong té bao A va dang dét bién cia ciy di bdi
Té bao A dang & ki sau ciia giam phan I, mbi cue t6 bao chira 5 NST kép
— s6 NST kép trong té bao A 1a 10

- C62 truong hop:
+ Trudng hop 1: Té bao A ¢6 b NST 1a 2n-2 = 10 NST — cdy di bdi chira té
bao A 1a thé khéng nhidm (2n -2).
+ Truong hop 2: Té bao A c6 bd NST 1a 2n-1-1 = 10 NST — cdy di boi chira
té bao A 12 thé mét nhidm kép (2n -1-1).

0.5

0.25

0,25
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Chu 4: (3,0 diém)

Ciu Nogi dung Piém
la a. Hay chu thich cic ky hiéu (a), (b), (¢), (d) va (g) & dé thi trén.
(a) Gidi han duéi (diém gy chét) 0,25
(125 d) | (b) Piém cuc thuan (nhiét d6 thuan loi nhét) 0,25
(¢) Khoang thuan loi (la khoang gia tri clia nhén 1 sinh thai ma sinh vat thuc
hién chirc ndng song t6t nhét). 0,25
(d) Gié6i han trén (diém gy chét) 0,25
(g) Gidi han sinh thai (gi6i han chiu dung) 0,25
1b b. Khaii niém cia (g): Gidi han sinh thai 1a giéi han chiu dung cua co the
©05d) |sinh vat abi voi mét nhan t6 sinh thai nhat dinh. 0,5
1c c. Ca chép song duogc nhiéu Vung khac nhau hon ca ré phi vi:
025d) | Cachépco gisi han sinh thai vé nhiét do rong hon ca ro phi. 0,25
2 * Moi quan hé sinh thai gitra cac sinh vat:
- Quan hé gifra cly phong lan va céy than gb: Hoi sinh. 0,25
(1.0 |- Quan hé gita vi khuan lam va ciy beo hoa dau: Cong sinh. 0,25
* Pic diém ctia cac mbi quan hé:
Quan hé hoi sinh: Sy hop tac gitta hai loai sinh vat, trong d6 mét bén ¢6 loi
con bén kia khong ¢6 1gi va ciing khong ¢6 hai. 0,25
- Quan hé cong sinh: Sy hop tac cung ¢6 loi gitta cac loai sinh vét. 0,25
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Chu 5: (3,0 diém)

Cau s

Noi dung

Piem

a

(L5 d)

Xic dinh kiéu gen ciia nhiing nguoi trong so db trén. Giai thich.
* Qui wdce gen:
- Nhom méu A (I°I* hodc I*I%) ; - Nhom méau B (IPI® hodc IPI9);
- Nhém méau AB (I°T°); - Nhém méau O (I°1°)
* Xac dinh kidu gen:
- Ngudi (2), (5), (7) mau AB ¢6 kiéu gen I°1°
Ngudi (11) mau O ¢6 kidu gen 1°1°
- Nguoi (3) mau A phai nhan Pt nguoi (1)
— nguoi (1) mau B ¢ kidu gen IP1° va nguoi (3) mau A ¢6 kidu gen 141°,
- Ngudi (10) mau B nhén 1° tir ngudi (6)
— nguoi (6) mau A 6 kidu gen I*1° va ngudi (10) mau B ¢6 kidu gen 151°.

0,5
0,5

0,5

05 d)

Cip vo chong 10-11 sinh con trai c6 nhém mau B véi xac suit:
- Ngudi s6 10 ¢6 kidu gen I1PI1°; Ngudi s6 11 ¢6 kidu gen I1°1° nén xac suat
sinh con trai ¢6 nhém mau B = % X% = %: 25%.

Thi sinh gidi cdch khdc ma két qua diing vin cho diém 16i da.

0,5

(10 d)

Ciip vo chdng 8-9 co thé sinh con c6 nhém mau O véi xac suit:

- Ngudsi s6 4 6 mau B va 1a con ciia céip vo chdng IP1° x T nén xéc suét kidu gen
ctia ngurdi sb 4 1a: % P2 % IPI° — cho 2 loai giao tir véi ti 18 1a: (% ok % 1%
- Nguoi s6 8 ¢6 mau B va la con cua cdp so0 4 — 5 nén xac suat kiéu gen cia
nguoi s6 8 1a: 2 1°1°: 2 1°1° — Cho giao tir 1 voi ti 1 la - .
- Nguoi s69 ¢6 méu A vala con cia céip vo chdng 6 —7 I°1° x I*T°) nén xé4c suat
IA%: 2141 — Cho giao tir 1° voi ti lé Ta -

11

- Xée suét sinh con ¢6 nhém méu O cia clip vo chéng 8 — 9 1a:§ x5 == =3,125%

Thi sinh gidi cdch khdc ma két qua diing vin cho diém t6i da.

kiéu gen ctia ngudi s6 9 la:

0,25

0,25

0,25

0,25
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